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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 47 - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  

THUỘC DIỆN CẢNH BÁO HỌC TẬP 
(Theo Quyết định số: 4000 /QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2022 của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) 

 

STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên 

Mã lớp  

sinh viên 

Diện 

Cảnh báo 

học tập 

Số lần  

Cảnh báo 

học tập 

tính từ 

đầu  

khóa học 

Ghi chú 

1 31211020367 Nguyễn Ngọc Kim Ngân DH47TO001 CBHT1 Lần 1   

2 31211020511 Dương Thành Lâm DH47BA003 CBHT1 Lần 1   

3 31211020532 Nguyễn Văn Hoàng Long DH47ADC02 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3 

Lần 1   

4 31211020768 Trần Thị Thanh Thảo DH47MR001 CBHT1 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

  

5 31211020783 Trần Phương Minh DH47SC002 CBHT1 Lần 1   

6 31211020853 Hoàng Ngọc Trí DH47RE002 
CBHT1, 

CBHT2 
Lần 1   

7 31211022559 Chương Thiệu Huệ DH47HR002 CBHT1 Lần 1   

8 31211022905 Tào Đức Anh DH47PM002 
CBHT1, 

CBHT2 
Lần 1   

9 31211023019 Trịnh Nữ Mai Phương DH47LK001 CBHT1 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

  

10 31211024126 Trần Thị Út DH47AC012 
CBHT1, 

CBHT2 
Lần 1   

11 31211024611 Trương Trọng Hiếu DH47KE001 
CBHT1, 

CBHT2 
Lần 1   

12 31211024654 Đỗ Trí Minh DH47RE001 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 
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STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên 

Mã lớp  

sinh viên 

Diện 

Cảnh báo 

học tập 

Số lần  

Cảnh báo 

học tập 

tính từ 

đầu  

khóa học 

Ghi chú 

13 31211024770 Phan Trần Nam DH47TO002 
CBHT1, 

CBHT2 
Lần 1   

14 31211024795 Lê Thị Mỹ Hảo DH47TO003 
CBHT1, 

CBHT2 
Lần 1   

15 31211025535 La Tuyết Minh DH47RE002 
CBHT1, 

CBHT2 
Lần 1   

16 31211027247 Phan Thanh Vy DH47HR004 CBHT1 Lần 1   

17 31211027372 Hoàng Phương Thảo Giang DH47LQ001 
CBHT1, 

CBHT2 
Lần 1   

18 31211027414 Võ Thanh Vân DH48LQ001 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

  

19 31211027511 Phạm Thanh Phong DH47LK001 CBHT2 Lần 1   

20 31211027529 Nguyễn Hoàng Phương Thảo DH47LK002 CBHT1 Lần 1   

21 31211027583 Đoàn Trần Phú Hưng DH47SE002 
CBHT1, 

CBHT2 
Lần 1   

22 31211027823 Nguyễn Hữu Đức DH47SC003 
CBHT1, 

CBHT2 
Lần 1   

23 31211027838 Lê Tiến Lâm DH47SC002 CBHT1 Lần 1   

24 31211027880 Nguyễn Phúc Thiện DH47SC003 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3 

Lần 1   

25 31211028190 Đặng Thanh Trúc DH47DV002 CBHT1 Lần 1   

26 31211023629 Trịnh Quang Huy DH47IBU03 
CBHT1, 

CBHT2 
Lần 1 

Chương trình  

Cử nhân  

tài năng 

27 31211023658 Lê Hải Nam DH47ACC01 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

Chương trình  

Cử nhân  

tài năng 



3 

 

STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên 

Mã lớp  

sinh viên 

Diện 

Cảnh báo 
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Ghi chú 

28 31211026610 Phan Vũ Trung DH47ACC01 
CBHT1, 

CBHT3 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

Chương trình  

Cử nhân  

tài năng 

(Danh sách gồm 28 sinh viên). 

* Giải thích ký hiệu các diện Cảnh báo học tập: 

+ CBHT1: Tổng số tín chỉ không đạt trong Học kỳ đầu năm 2022 vượt quá 50%  

khối lượng đã đăng kí học trong cùng học kỳ, hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu 

khóa học vượt quá 24. 

+ CBHT2: Điểm trung bình Học kỳ đầu năm 2022 đạt dưới 1,0. 

+ CBHT3: Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên trình độ năm nhất./. 

 

  KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
   

 

 

 

 

 

 TS. Bùi Quang Hùng 

Free Hand


